[bookmark: _Toc519801096]CỤM TỪ (Phrase; ngữ, đoản ngữ, từ tổ) đơn vị ngôn ngữ , được tạo nên bởi các từ (ít nhất là hai) có quan hệ ngữ nghĩa và ngữ pháp với nhau, thường đảm nhiệm chức năng một thành phần ngữ pháp trong câu. Về cấp độ , CT ở cấp trên từ, nhưng dưới cấp độ câu .VD: 1. Dân ta. 2. Anh và em. 3. (Ngôi nhà mà) anh Hoàng ở nhờ (rất rộng rãi) - Nam Cao. 
3. Xét theo tính chất cố định về cấu tạo, CT được phân biệt thành CT cố định và CT không cố định. CT cố định là CT được hình thành sẵn từ trước khi tạo nên lời nói ( phát ngôn ), có cấu tạo ổn định , và nhìn chung không thay đổi khi tham gia cấu tạo câu và lời nói. Thuộc về CT cố định là những thành ngữ và quán ngữ. VD Của đáng tội, nó vừa chân ướt chân ráo về đến nhà (lời nói biện hộ cho nó khi nó bị trách móc về điều gì đó ). CT không cố định (CT tự do) là CT được tạo ra nhất thời trong hoạt động nói hay viết, có cấu tạo không cố định, chúng “tan biến" sau mỗi hoạt động nói hay viết. Vì thế, số lượng CT không cố định là vô hạn. VD: Lão Hạc đã bán con chó rồi. 
4. Xét theo quan hệ ngữ pháp trong CT, các CT không cố định được phân biệt thành CT chủ vị, CT đẳng lập, CT chính phụ. CT chủ vị là CT có quan hệ chủ vị như một câu đơn, nhưng chỉ đóng vai trò một thành phần câu, không phải là một câu độc lập. VD: Ngôi trường tôi học núp dưới rừng cọ. CT đẳng lập là CT có quan hệ đẳng lập (ngang hàng, bình đẳng) giữa các thành tố cấu thành. VD: Thày giáo và học sinh đang nghỉ hè. Còn CT chính phụ (group) thì được tạo nên bởi quan hệ chính phụ, trong đó có thành tố chính và một hay một số thành tố phụ đứng trước và/hoặc đứng sau thành tố chính để bổ sung ý nghĩa cho thành tố chính. VD: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. 
5. Trong phạm vi CT chính phụ, xét theo từ loại của thành tố chính, có thể phân biệt 3 loại : cụm danh từ (noun group-danh ngữ), cụm động từ (verb group - động ngữ), cụm tính từ (adjective  group - tính ngữ). Cụm danh từ là CT chính phụ có danh từ làm thành tố chính. Cấu tạo đầy đủ nhất của cụm danh từ gốm ba phần: phần trung tâm ở giữa biểu hiện sự vật , do danh từ đảm nhiệm, phần phụ trước do các từ chỉ toàn thể, chỉ số lượng đảm nhiệm, phần phụ sau do các từ ngữ miêu tả và chỉ định đảm nhiệm. VD: Tất cả năm đứa trẻ mồ côi ấy. Cụm động từ là CT chính phụ có động từ  làm thành tố chính. Ở dạng đầy đủ, cụm động từ gồm ba phần: phần phụ trước do các phó từ đảm nhiệm (bổ sung các ý nghĩa thời gian, đồng nhất tiếp diễn, khẳng định hay phủ định, cấu khiến...), phần trung tâm ở giữa do động từ đàm nhiệm, biểu hiện hoạt động hay trạng thái; phần phụ sau do các từ ngữ thuộc nhiều từ loại khác nhau đảm nhiệm để bổ sung những ý nghĩa cần thiết cho thành tố trung tâm. VD: đều đã làm xong bài tập tiếng Anh. Cụm tính từ là CT chính phụ có tính từ làm thành tố chính. Ở dạng đầy đủ, cụm tính từ gồm ba phần: phần trung tâm ở giữa do tính từ đảm nhiệm, biểu hiện đặc điểm, tính chất;  phần phụ trước do các phó từ đảm nhiệm, bổ sung các ý nghĩa về mức độ, về khẳng định hay phủ định, về đồng nhất...; phần phụ sau do các từ ngữ thuộc nhiều từ loại khác nhau đảm nhiệm để bổ sung những ý nghĩa cần thiết cho tính từ. VD: đều chưa nặng đến hai mươi kilogram.
6. Quan niệm về CT có một số khác biệt giữa các công trình nghiên cứu. Một số tác giả chỉ coi là CT (ngữ) những tổ hợp có quan hệ chính phụ, còn tổ hợp đẳng lập được coi là liên hợp, tổ hợp có quan hệ chủ vị - là nòng cốt đơn [5]. Quan niệm rộng về CT (có cả cụm chính phụ, đẳng lập, chủ vị ) như trên đây giúp cho việc xác định cấu tạo ngữ pháp của các đơn vị ngữ pháp có tính hệ thống, minh bạch hơn. Ở bậc từ và các bậc trên từ đều có các tổ hợp đẳng lập và chính phụ (từ ghép, cụm từ, câu ghép đều có hai loại đẳng lập và chính phụ), còn ở các bậc cụm từ và câu thì ngoài 2 loại tổ hợp đó đều có tổ hợp chủ vị (cụm từ đẳng lập, chính phụ, chủ vị) câu chủ vị (câu đơn), câu ghép đẳng lập và câu ghép chính phụ. Trong thực tế có trường hợp tồn tại trong một câu cả 3 loại CT chính phụ, đẳng lập, chủ vị. VD: Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những việc mà lúc ra đi chúng định làm  (Nam Cao), trong đó lần lượt (hoặc bao nhau) có cụm đẳng lập, cụm chính phụ, cụm chủ vị.  
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